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STT MSSV HỌ VÀ TÊN NS LỚP TÊN CÔNG TY GVHD

ĐIỆN 

THOẠI

LIÊN HỆ

1 1.81E+09 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG NHI 09/10/1994 K18PSU_KCD1 TỔNG C.TY SÔNG THU Hoàng Anh Thƣ 0994183363

2 1.81E+09 TRẦN THỊ TUYẾT PHƯƠNG 15/10/1993 K18PSU_KCD2 C.TY TNHH MTV CAO SU EA H'LEO Hoàng Anh Thƣ

3 1.81E+09 LÊ THỊ NHƢ QUỲNH 10/09/1994 K18PSU_KCD2 C.TY TNHH MTV TÙNG HẰNG GIA LAI Hoàng Anh Thƣ

4 161326976 TRẦN NHƢ QUỲNH K16PSUKCD

C.TY CP ĐẦU TƢ XD VÀ  TM VN ĐÀ 

THÀNH Hoàng Anh Thƣ

5 1.811E+09 ĐOÀN THỊ HẢI TÂN 03/06/1994 K18PSU_KCD2 C.TY THHH VỸ THIÊN Hoàng Anh Thƣ

6 1.81E+09 LÊ THỊ PHƢƠNG THẢO 19/12/1994 K18PSU_KCD1 C.TY TNHH VẬN TẢI LÊ PHƢƠNG Hoàng Anh Thƣ

7 1.81E+09 LƢU THỊ LÝ DUYÊN 26/01/1994 K18PSU_KCD1 C.TY TNHH TRANG LÊ Lê Thị Bích Ngọc 0905527659

8 1.81E+09 DƢƠNG NGUYỄN THU GIANG 30/05/1994 K18PSU_KCD1 C.TY CP DỆT MAY 29/3 Lê Thị Bích Ngọc

9 1.811E+09 NGUYỄN LÊ LINH GIANG 07/10/1994 K18PSU_KCD2 C.TY CP DỆT MAY 29/3 Lê Thị Bích Ngọc

10 1.81E+09 HOÀNG THỊ THU HÀ 17/09/1994 K18PSU_KCD1

C.TY XĂNG DẦU KHU VỰC V TNHH 

MTV Lê Thị Bích Ngọc

11 1.81E+09 NGUYỄN PHƢỚC HẰNG 10/01/1994 K18PSU_KCD1 C.TY CP SÔNG HỒNG ĐÀ NẴNG Lê Thị Bích Ngọc
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12 1.81E+09 LÊ THỊ HIỀN 10/11/1993 K18PSU_KCD1 C.TY TNHH MTV SONG GIA HƢNG Lê Thị Bích Ngọc

13 1.81E+09 LÊ HOÀNG KIM KHÁNH 06/07/1994 K18PSU_KCD1 DNTN TRẦN GIA Lê Thị Bích Ngọc

14 1.811E+09 PHẠM DUY HOÀNG KHOA 20/02/1994 K18PSU_KCD1 C.TY TNHH XD TM DV DŨNG TRÂM Lê Thị Bích Ngọc

15 1.81E+09 NGUYỄN CỬU THIÊN AN 13/02/1994 K18PSU_KCD2 C.TY TNHH MTV ĐT XD VẠN TƢỜNG Nguyễn T. Kim Hƣơng 0983501512

16 1.81E+09 LÊ THỊ MỸ DUYÊN 05/03/1993 K18PSU_KCD2 C.TY TNHH MTV ĐT XD VẠN TƢỜNG Nguyễn T. Kim Hƣơng

17 1.811E+09 PHAN VIỆT HƯNG 31/03/1994 K18PSU_KCD2 C.TY TNHH MTV ĐT XD VẠN TƢỜNG Nguyễn T. Kim Hƣơng

18 1.81E+09 NGUYỄN THỊ NHẬT LỆ 16/10/1994 K18PSU_KCD2 C.TY CP CBS KHÁCH SẠN PHÚ AN 2 Nguyễn T. Kim Hƣơng

19 1.811E+09 HOÀNG SA 24/02/1994 K18PSU_KCD2 C.TY CP ĐỒNG THẾ GIỚI Nguyễn T. Kim Hƣơng

20 1.81E+09 TRẦN NGUYỄN BĂNG TÂM 22/10/1994 K18PSU_KCD2

C.TY TNHH TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG 

V&H Nguyễn T. Kim Hƣơng

21 1.81E+09 NGUYỄN PHƢƠNG UYÊN 06/02/1994 K18PSU_KCD2

C.TY TNHH TM-DV VÀ XD THẠCH 

TOÀN Nguyễn T. Kim Hƣơng

22 1.81E+09 NGUYỄN THỊ THẢO HƯƠNG 22/09/1994 K18PSU_KCD2 C.TY TNHH XD VÀ TM PHÚC BẢO ĐỨC Võ Thị Thùy Linh 0905066022

23 1.81E+09 NGUYỄN HOÀNG THÚY LAM 20/12/1994 K18PSU_KCD1

C.TY CP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC 

HẦM ĐƢỜNG BỘ HẢI VÂN Võ Thị Thùy Linh

24 1.81E+09 ĐỖ THỊ PHƢƠNG LINH 28/05/1994 K18PSU_KCD1 C.TY TNHH VẬN TẢI LÊ PHƢƠNG Võ Thị Thùy Linh

25 1.81E+09 VƢƠNG THỊ NGỌC LINH 21/09/1994 K18PSU_KCD1

C.TY TNHH MTV LỆ NINH QUẢNG 

BÌNH Võ Thị Thùy Linh

26 1.81E+09 NGUYỄN HÀN THẢO MI 27/10/1994 K18PSU_KCD2 C.TY TNHH XD VÀ TM PHÚC BẢO ĐỨC Võ Thị Thùy Linh



27 1.81E+09 THÁI MỸ NGỌC 30/11/1994 K18PSU_KCD2 C.TY TNHH HOÀNG LINH Võ Thị Thùy Linh

28 1.81E+09 TRẦN THỊ MINH NGUYỆT 24/01/1994 K18PSU_KCD1 C.TY CP MAI LINH MIỀN TRUNG Võ Thị Thùy Linh

29 1.81E+09 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THẢO 14/08/1994 K18PSU_KCD2 C.TY TNHH MTV ĐT XD VẠN TƢỜNG Võ Thị Thùy Linh

30 1.81E+09 HỒ NGỌC ÁNH THẢO 02/08/1994 K18PSU_KCD1 C.TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC NGHĨA Võ Thị Thủy Tiên 0935600892

31 1.81E+09 NGUYỄN NGỌC THANH THẢO 04/12/1994 K18PSU_KCD1 Võ Thị Thủy Tiên

32 1.81E+09 LÊ THỊ THANH THẢO 23/06/1994 K18PSU_KCD1 C.TY CP ĐT-TM VIỆT MAY Võ Thị Thủy Tiên

33 1.81E+09 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 10/09/1994 K18PSU_KCD1 C.TY CP MAI LINH MIỀN TRUNG Võ Thị Thủy Tiên

34 1.81E+09 NGUYỄN THỊ THÚY VY 23/02/1994 K18PSU_KCD1 C.TY TNHH VẬN TẢI LÊ PHƢƠNG Võ Thị Thủy Tiên

35 171326126 TRẦN THỊ THUẬN K17PSUKCD C.TY TNHH TM & DV  ĐÔNG KINH Võ Thị Thủy Tiên

36 1.81E+09 PHẠM HOÀNG QUỲNH NHƯ 10/05/1993 K18PSU_KCD1

37 161325548 LÊ CẨM NHUNG 24/4/1992 K18PSU_KCD2


